
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Số:        /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày      tháng     năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới;  

sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 3125/QĐ-BKHCN ngày 29/11/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;  

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong 

lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Khoa học và Công nghệ;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ  tại Tờ trình số 68/TTr-SKHCN ngày 17/12/2024; số 05/TTr-

SKHCN ngày 24/01/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

ban hành mới; sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. 

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các 

thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh trái với Quyết định này đều bị thay thế, bãi bỏ. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Trung tâm phục vụ HCC tỉnh; 

- Lưu: VT, NCT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Đức Tiến 
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Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ  

CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ 
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày         tháng         năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) 

 

I. Danh mục TTHC ban hành mới 

Số TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Mức độ 

DVC 

Phí/ lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ    
 

1 Xác định nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước 

2.002709.H50 

Không quy định 

 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Trực tiếp/ Trực 

tuyến/ BCCI 

Toàn trình Không - Luật khoa học và công nghệ 

ngày 18 tháng 6 năm 2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP 

ngày 27/01/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của 

Luật khoa học và công nghệ. 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHCN ngày 27/12/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách nhà nước. 

2 Đăng ký tham gia tuyển 

chọn nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà 

nước. 

- Kết thúc thời hạn nhận 

hồ sơ đăng ký tuyển 

chọn trong thời hạn 10 

ngày làm việc, UBND 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Trực tiếp/ Trực 

tuyến/ BCCI 

Toàn trình Không - Luật khoa học và công nghệ 

ngày 18 tháng 6 năm 2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP 

ngày 27/01/2014 của Chính 
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2.002710.H50 tỉnh hoặc cơ quan, đơn 

vị được UBND tỉnh 

phân cấp/ủy quyền tiến 

hành mở, kiểm tra và 

xác nhận tính hợp lệ 

của hồ sơ đăng ký tuyển 

chọn. 

- Trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày có kết 

quả họp Hội đồng tuyển 

chọn, UBND tỉnh hoặc 

cơ quan, đơn vị được 

UBND tỉnh phân cấp/ủy 

quyền xem xét, thông 

báo kết quả tuyển chọn. 

- Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày có 

thông báo kết quả tuyển 

chọn, tổ chức chủ trì và 

chủ nhiệm nhiệm vụ 

trúng tuyển có trách 

nhiệm hoàn thiện thuyết 

minh nhiệm vụ theo kết 

luận của Hội đồng 

tuyển chọn, báo cáo 

tiếp thu, giải trình các ý 

kiến kết luận của Hội 

đồng tuyển chọn và nộp 

tài liệu quy định tại 

điểm d khoản 1 Điều 15 

Thông tư số 

09/2024/TT-BKHCN 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của 

Luật khoa học và công nghệ. 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHCN ngày 27/12/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách nhà nước.  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=369471
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và các tài liệu liên quan 

khác gửi về UBND tỉnh 

hoặc cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh phân 

cấp/ủy quyền để tổ chức 

thẩm định kinh phí. 

- Sau khi nhận được hồ 

sơ đã hoàn thiện theo 

kết luận của Tổ thẩm 

định kinh phí và ý kiến 

của chuyên gia tư vấn 

độc lập (nếu có), UBND 

tỉnh hoặc cơ quan, đơn vị 

được UBND tỉnh phân 

cấp/ủy quyền xem xét, 

ký Quyết định phê 

duyệt tổ chức chủ trì, 

chủ nhiệm nhiệm vụ, 

kinh phí, phương thức 

khoán chi và thời gian 

thực hiện nhiệm vụ. 

- Trong thời hạn 15 

ngày kể từ khi có quyết 

định phê duyệt, UBND 

tỉnh hoặc cơ quan, đơn 

vị được UBND tỉnh 

phân cấp/ủy quyền có 

trách nhiệm thông báo 

công khai kết quả tuyển 

chọn và đăng tải ít nhất 

45 ngày trên cổng thông 

tin điện tử của cơ quan, 
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đơn vị mình hoặc 

phương tiện thông tin 

đại chúng khác. 

3 Đánh giá, nghiệm thu 

nhiệm vụ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước 

2.002711.H50 

- Trong thời hạn không 

quá 30 ngày kể từ khi 

nhận được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ, UBND tỉnh hoặc 

cơ quan, đơn vị được 

UBND tỉnh phân 

cấp/ủy quyền phải 

thành lập Hội đồng tư 

vấn đánh giá nghiệm 

thu kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh; 

- Trường hợp kết quả 

nhiệm vụ được đánh giá 

xếp loại ở mức “Đạt” trở 

lên: Trong thời hạn 30 

ngày kể từ ngày họp 

Hội đồng nghiệm thu, 

tổ chức chủ trì và chủ 

nhiệm nhiệm vụ lập báo 

cáo về việc hoàn thiện 

hồ sơ đánh giá, nghiệm 

thu, hoàn thiện báo cáo 

tổng hợp, báo cáo tóm 

tắt, các sản phẩm, các 

tài liệu liên quan theo 

kết luận của Hội đồng 

nghiệm thu và nộp về 

UBND tỉnh hoặc cơ 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Trực tiếp/ Trực 

tuyến/ BCCI 

Toàn trình Không 

- Luật khoa học và công nghệ 

ngày 18 tháng 6 năm 2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-

CP ngày 27/01/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của 

Luật khoa học và công nghệ. 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHCN ngày 27/12/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách nhà nước. 
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quan, đơn vị được 

UBND tỉnh phân cấp/ủy 

quyền 

4 Xác định nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp cơ 

sở sử dụng ngân sách nhà 

nước 

2.002722.H50 

Không quy định 

 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Trực tiếp/ Trực 

tuyến/ BCCI 

Toàn trình Không - Luật khoa học và công 

nghệ ngày 18 tháng 6 năm 

2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-

CP ngày 27/01/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của 

Luật khoa học và công nghệ. 

Thông tư số 09/2024/TT-

BKHCN ngày 27/12/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách nhà nước. 

5 Đăng ký tham gia tuyển 

chọn nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp cơ sở 

sử dụng ngân sách nhà 

nước 

2.002723.H50 

- Kết thúc thời hạn nhận 

hồ sơ đăng ký tuyển 

chọn trong thời hạn 10 

ngày làm việc, cơ quan, 

đơn vị cấp cơ sở tổ 

chức mở, kiểm tra và 

xác nhận tính hợp lệ 

của hồ sơ đăng ký 

tuyển chọn nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ 

cấp cơ sở; 

- Trong thời hạn 10 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Trực tiếp/ Trực 

tuyến/ BCCI 

Toàn trình Không - Luật khoa học và công 

nghệ ngày 18 tháng 6 năm 

2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP 

ngày 27/01/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của 

Luật khoa học và công nghệ. 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHCN ngày 27/12/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công 
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ngày kể từ ngày có kết 

quả tư vấn của Hội 

đồng tuyển chọn, kết 

quả thẩm định của Tổ 

thẩm định kinh phí (nếu 

có), tổ chức chủ trì và 

chủ nhiệm nhiệm vụ có 

trách nhiệm hoàn thiện 

hồ sơ gửi về cơ quan, 

đơn vị cấp cơ sở; 

- Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ, thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị cấp cơ 

sở quyết định theo thẩm 

quyền hoặc trình cơ 

quan có thẩm quyền phê 

duyệt kết quả tuyển 

chọn tổ chức chủ trì, chủ 

nhiệm nhiệm vụ và kinh 

phí thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ 

cấp cơ sở theo quy định 

về tổ chức và hoạt động 

của mình. 

nghệ cấp cơ sở, cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách nhà nước. 

6 Đánh giá, nghiệm thu 

nhiệm vụ cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách nhà nước 

- Hồ sơ đề nghị đánh 

giá, nghiệm thu kết quả 

thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Trực tiếp/ Trực 

tuyến/ BCCI 

Toàn trình Không - Luật khoa học và công 

nghệ ngày 18 tháng 6 năm 

2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-
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2.002724.H50 

 

cấp cơ sở phải gửi đến 

cơ quan, đơn vị cấp cơ 

sở trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày kết thúc thời 

gian thực hiện nhiệm vụ 

theo hợp đồng, bao gồm 

cả thời gian gia hạn 

thực hiện nhiệm vụ 

(nếu có); 

- Sau khi nhận được hồ 

sơ đề nghị đánh giá, 

nghiệm thu của tổ chức 

chủ trì nhiệm vụ cơ 

quan, đơn vị cấp cơ sở 

tiến hành kiểm tra tính 

hợp lệ của hồ sơ; 

- Đối với nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ 

được đánh giá “Đạt” trở 

lên: trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày họp 

Hội đồng nghiệm thu, 

chủ nhiệm nhiệm vụ và 

tổ chức chủ trì có trách 

nhiệm bổ sung, hoàn 

chỉnh hồ sơ nhiệm vụ 

theo kết luận của Hội 

đồng, lấy ý kiến của 

Chủ tịch Hội đồng về 

việc hoàn thiện hồ sơ và 

gửi về cơ quan, đơn vị 

cấp cơ sở. 

CP ngày 27/01/2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của 

Luật khoa học và công nghệ. 

- Thông tư số 09/2024/TT-

BKHCN ngày 27/12/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở, cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách nhà nước. 
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II. Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung 
 

Số TT 
Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí/ lệ phí 

(đồng) 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ   
  

1 Hỗ trợ phát triển tổ chức 

trung gian của thị trường 

khoa học và công nghệ  

2.001143.000.00.00.H50 

- Trong thời hạn 30 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ 

theo quy định. 

 

 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Trực tiếp/ Trực 

tuyến/ BCCI 

Không - Luật Khoa học và Công nghệ số 

29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 quy định chi tiết 

và hướng dẫn một số điều của 

Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 06/2023/TT-

BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định trình tự, thủ tục xác 

định nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân 

sách nhà nước  

Sửa đổi 

thời hạn 

giải quyết 

và các nội 

dung khác; 

bổ sung căn 

cứ pháp lý  

2 Hỗ trợ doanh nghiệp có dự 

án thuộc ngành, nghề ưu 

đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi 

đầu tư nhận chuyển giao 

công nghệ từ tổ chức khoa 

học và công nghệ 

2.001137.000.00.00.H50 

- Trong thời hạn 30 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ 

theo quy định. 

 

 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Trực tiếp/ Trực 

tuyến/ BCCI 

Không - Luật Khoa học và Công nghệ số 

29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Nghị định 76/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 quy định chi tiết 

và hướng dẫn một số điều của 

Luật Chuyển giao công nghệ; 

Sửa đổi 

thời hạn 

giải quyết 

và các nội 

dung khác; 

bổ sung căn 

cứ pháp lý 

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
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- Thông tư số 06/2023/TT-

BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định trình tự, thủ tục xác định 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

3 Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân thực hiện 

giải mã công nghệ 

1.002690.000.00.00.H50 

 

- Trong thời hạn 30 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ 

theo quy định. 

 

 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Trực tiếp/ Trực 

tuyến/ BCCI 

Không - Luật Khoa học và Công nghệ số 

29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Nghị định 76/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 quy định chi tiết 

và hướng dẫn một số điều của 

Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 06/2023/TT-

BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định trình tự, thủ tục xác định 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

Sửa đổi 

thời hạn 

giải quyết 

và các nội 

dung khác; 

bổ sung căn 

cứ pháp lý 

4 Hỗ trợ tổ chức khoa học và 

công nghệ có hoạt động 

liên kết với tổ chức ứng 

dụng, chuyển giao công 

nghệ địa phương để hoàn 

thiện kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển 

công nghệ 

2.001643.000.00.00.H50 

- Trong thời hạn 30 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ 

theo quy định. 

 

 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

Trực tiếp/ Trực 

tuyến/ BCCI 

Không - Luật Khoa học và Công nghệ số 

29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Nghị định 76/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 quy định chi tiết 

và hướng dẫn một số điều của 

Luật Chuyển giao công nghệ; 

- Thông tư số 06/2023/TT-

Sửa đổi 

thời hạn 

giải quyết 

và các nội 

dung khác; 

bổ sung căn 

cứ pháp lý 

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
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 BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định trình tự, thủ tục xác định 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà 

nước. 
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